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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có hoạt

động liên quan đến dữ liệu giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dữ liệu giáo dục và đào tạo là dữ liệu số phản ánh thông tin về lĩnh vực

giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục và các luật chuyên ngành

khác có liên quan.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo là cơ sở dữ liệu dùng

chung quốc gia chứa dữ liệu cơ bản, cốt lõi về giáo dục và đào tạo được thu

thập, chuẩn hóa, lưu trữ và quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

3. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và đào tạo là tập hợp có tổ chức

các dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý và khai thác trong phạm

vi quản lý thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

4. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời là dữ liệu ghi nhận toàn bộ quá trình học

tập của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, được tạo lập theo chuẩn

định dạng mở do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, có giá trị sử dụng thay thế
hoặc tương đương các văn bản giấy về giáo dục cấp cho người học.

5. Học liệu số là các tài liệu và phương tiện phục vụ dạy học và nghiên

cứu được tạo lập, lưu trữ và sử dụng dưới dạng số.

6. Tài nguyên giáo dục mở là các học liệu số được cung cấp miễn phí và

cho phép người dùng được tự do truy cập, sử dụng, chỉnh sửa và chia sẻ theo

điều kiện sử dụng được công bố.

7. Dữ liệu mở giáo dục và đào tạo là dữ liệu dùng trong hệ thống giáo dục
quốc dân được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố rộng rãi cho phép các

cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do tiếp cận, sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ theo điều

kiện sử dụng được công bố.

8. Nền tảng giáo dục số là hệ thống công nghệ phục vụ phát triển giáo dục

quốc dân, được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và quản lý
học tập thông qua môi trường số, sử dụng internet và các công cụ kỹ thuật số.

9. Nền tảng số giáo dục quốc gia là tập hợp các hệ thống thông tin, nền
tảng giáo dục số được triển khai vận hành thông suốt từ trung ương đến địa

phương nhằm đáp ứng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý giáo dục hiệu
quả, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo minh bạch, công bằng trong tiếp

cận giáo dục.
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Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý và sử dụng dữ liệu

1. Dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng để phục vụ công tác phát triển

giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính,

xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

2. Việc xây dựng, phát triển, xử lý, kết nối, chia sẻ, quản trị, bảo vệ, khai
thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
và đào tạo tuân theo các quy định của Nghị định này và pháp luật về dữ liệu,

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an ninh mạng, tiếp cận thông tin, bảo vệ

dữ liệu cá nhân; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan

nhà nước; quy định của pháp luật về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

3. Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người học, nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục chỉ được

thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp
luật. Các tổ chức, cá nhân khác khi khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào

tạo phải bảo đảm quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của Luật Bảo vệ dữ
liệu cá nhân.

Chương II

DỮ LIỆU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 5. Phạm vi của dữ liệu giáo dục và đào tạo

1. Dữ liệu tổ chức của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục mầm non.

3. Dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục phổ thông.

4. Dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục thường xuyên.

5. Dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

6. Dữ liệu về đào tạo của hoạt động giáo dục đại học.

7. Dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.

8. Dữ liệu hoạt động giáo dục chuyên biệt dành cho người dân tộc thiểu

số, người khuyết tật.

9. Dữ liệu hoạt động giáo dục xóa mù chữ, dạy học tiếng dân tộc thiểu số.
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10. Dữ liệu bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, bao

gồm dữ liệu tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

11. Dữ liệu hạ tầng, cơ sở vật chất giáo dục.

12. Dữ liệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

13. Dữ liệu người học, bao gồm dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trong hệ

thống giáo dục quốc dân.

14. Dữ liệu phát triển học liệu, tài nguyên giáo dục.

15. Dữ liệu hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo.

16. Dữ liệu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

17. Dữ liệu tài chính trong giáo dục và đào tạo.

18. Dữ liệu y tế học đường trong các cơ sở giáo dục.

19. Dữ liệu hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong giáo dục và đào tạo.

20. Dữ liệu thủ tục hành chính trong giáo dục và đào tạo.

21. Dữ liệu hồ sơ, văn bản, tài liệu lưu trữ trong giáo dục và đào tạo.

Điều 6. Các cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

2. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứa một

hoặc nhiều nhóm dữ liệu được quy định tại Điều 5 Nghị định này; danh mục

các cơ sở dữ liệu này do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thẩm quyền.

3. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chứa

một hoặc nhiều nhóm dữ liệu được quy định tại Điều 5 Nghị định này.

4. Cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động quản trị, giảng dạy và học tập trong

các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Cơ sở dữ liệu của các nền tảng giáo dục số cung cấp dịch vụ học tập
trực tuyến trong nước hoặc xuyên biên giới.

Điều 7. Nền tảng số giáo dục quốc gia

1. Nền tảng số giáo dục quốc gia gồm có:
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a) Hệ thống thông tin quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và
đào tạo;

b) Hệ thống thông tin quản lý các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giáo

dục và Đào tạo;

c) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Hệ thống thông tin quản lý hệ sinh thái kho học liệu số, tài nguyên giáo
dục mở được khai thác, sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân;

đ) Các hệ thống thông tin, nền tảng giáo dục số khác được dùng chung
trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nền tảng số giáo dục quốc gia phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ,
kết nối liên thông giữa trung ương và địa phương; tuân thủ Khung kiến trúc
tổng thể quốc gia số và các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân;

bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp các ứng dụng và dịch vụ số phục vụ công

tác quản lý, dạy và học.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơcơ quan chủ trì tổ chức việc xây dựng, quản
lý, vận hành, khai thác Nền tảng số giáo dục quốc gia; các cơ sở giáo dục, cơ

quan quản lý giáo dục có trách nhiệm cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu,

thông tin theo quy định.

4. Kinh phí xây dựng, vận hành, duy trì Nền tảng số giáo dục quốc gia
được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy

định của pháp luật.

Điều 8. Tạo lập, thu nhận và lưu giữ dữ liệu hồ sơsơ học tập suốt đời của

người học trong hệ thống giáo dục quốc dân

1. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được tạo lập bao gồm:

a) Thông tin về học bạ ghi nhận toàn bộ quá trình học tập; kết quả học tập

và rèn luyện của người học đồi với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

b) Thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi người học tốt nghiệp

cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ;

c) Thông tin công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử
dụng tại Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
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d) Thông tin kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo

dục đại học, các chương trình giáo dục nghể nghiệp;

đ) Thông tin chứng nhận kết quả đánh giá năng lực người học thông qua
các kỳ thi hoặc kỳ kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức đánh giá
giáo dục có thẩm quyền tổ chức;

e) Thông tin chứng nhận giải thưởng, thành tích học tập của người học do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

g) Thông tin xác nhận đang theo học tại cơ sở giáo dục.

2. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học được tạo lập bởi cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền là chủ sở hữu dữ liệu hoặc chủ quản dữ liệu theo quy

định của pháp luật về dữ liệu; phải được ký số theo quy định của pháp luật về
giao dịch điện tử. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được thể hiện dưới các hình
thức sau:

a) Bản điện tử có giá trị như bản gốc trong trường hợp dữ liệu được tạo lập

trực tiếp dưới dạng thông điệp dữ liệu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy

định của pháp luật về giao dịch điện tử;

b) Bản sao điện tử được cấp từ cơ sở dữ liệu trong trường hợp dữ liệu được

số hóa từ bản gốc hoặc sổ gốc, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, được ký số
và có thể kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

3. Dữ liệu hồ sơ sơ học tập suốt đời phải được thu nhận và lưu giữ trên Cơ

sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo để phục vụ chia sẻ, khai thác, sử
dụng. Thời hạn lưu trữ dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học là
vĩnh viễn.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể điểm đ và điểm e khoản 1 Điều

này; quy định trách nhiệm tạo lập đối với từng loại dữ liệu hồ sơ học tập
suốt đời.

Điều 9. Mã số hồ sơ học tập suốt đời

1. Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã

số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp
mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm

tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Mã số hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân được dùng làm mã khóa truy

cập để khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học lưu giữ trong Cơ

sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo. Thông tin về mã số hồ sơ học tập
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suốt đời và các dữ liệu liên quan được quản lý theo các quy định của pháp luật
về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc sử dụng mã số hồ sơ học

tập suốt đời phục vụ quản lý truy cập, khai thác dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Điều 10. Xây dựng, phát triển dữ liệu giáo dục và đào tạo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các

cấp, các cơ sở giáo dục thực hiện việc xây dựng, phát triển dữ liệu giáo dục và

đào tạo theo các quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật Dữ liệu và các quy định
của Nghị định này.

2. Dữ liệu mở giáo dục và đào tạo được sử dụng để cung cấp thông tin
minh bạch với mục đích thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của

các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; thúc đẩy các hoạt động ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giáo dục và đào tạo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Ban hành, cập nhật danh mục dữ liệu dùng trong các cơ sở dữ liệu về
giáo dục và đào tạo;

b) Ban hành, cập nhật danh mục dữ liệu mở bắt buộc phải xây dựng, phát
triển trong hệ thống giáo dục quốc dân; kế hoạch công bố dữ liệu mở giáo dục

và đào tạo trên Cổng dữ liệu quốc gia;

c) Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu của

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Từ điển dữ liệu ngành giáo dục; Quy trình, quy chế
tạo lập dữ liệu; Quy trình, quy chế làm sạch dữ liệu.

Điều 11. Xử  lý dữ liệu giáo dục và đào tạo

1. Việc xử lý dữ liệu giáo dục và đào tạo được thực hiện theo các quy định

tại các Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Dữ liệu và các quy

định của Nghị định này.

2. Tiếp cận thông tin về giáo dục và đào tạo có điều kiện:

a) Thông tin liên quan đến nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học
quy định tại Điều 5 Nghị định này được quản lý bảo đảm tuân thủ theo quy
định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

b) Khi được cung cấp thông tin về mã số hồ sơ học tập suốt đời của người

học, các cơ sở giáo dục và cocơ quan quản lý giáo dục được phép tiếp cận thông
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tin liên quan đến hồ sơ giáo dục của người học trong phạm vi cần thiết để thực

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ các quy định của pháp

luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo có chứa thông tin

cá nhân thực hiện đánh giá rủi ro đối với hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu
quan trọng theo quy định của Luật Dữ liệu.

Điều 12. Khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo

1. Việc sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy

định tại Điều 16, Điều 17, Điều 21 Luật Dữ liệu và các quy định của Nghị
định này.

2. Chủ thể khai thác và sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo:

a) Cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác và sử dụng dữ liệu

giáo dục và đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó;

b) Cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo

chứa thông tin về người học, nhà giáo thuộc phạm vi và đúng mục đích quản

lý của đơn vị;

c) Cá nhân là chủ thể dữ liệu được khai thác và sử dụng dữ liệu giáo dục

và đào tạo chứa thông tin về cá nhân đó theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b và điểm c
khoản này được khai thác và sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau: Được

khai thác và sử dụng dữ liệu mở về giáo dục và đào tạo; được khai thác và sử

dụng dữ liệu cá nhân khi được sự đồng ý của đơn vị quản lý, duy trì dữ liệu và

cá nhân là chủ thể dữ liệu được khai thác; được khai thác và sử dụng dữ liệu

khác khi được sự đồng ý của đơn vị quản lý, duy trì dữ liệu theo quy định của

pháp luật.

3. Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc
gia VNeID:

a) Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền

có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ

của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt

đời theo quy định tại Điểu 8 Nghị định này;

b) Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông

tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID;
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c) Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản

thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương
đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

4. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời có thể được thực

hiện thông qua các ứng dụng khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đáp
ứng các điều kiện sau:

a) Bên tiếp nhận dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân để sử dụng có

khả năng kiểm tra, xác thực dữ liệu theo quy định pháp luật về dữ liệu;

b) Việc khai thác, sử dụng dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu đã được xác thực

có đủ giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về

dữ liệu và giao dịch điện tử;

c) Dữ liệu phải được thu thập, cung cấp cho chủ thể dữ liệu và được
sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ
liệu cá nhân.

Điều 13. Quản trị, bảo vệ dữ liệu giáo dục và đào tạo

1. Việc quản trị, bảo vệ dữ liệu giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy
định tại Điều 15 và Điều 27 Luật Dữ liệu và các quy định của Nghị định này.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo là hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia được bảo vệ theo các quy định của pháp luật về an

ninh mạng. Trước khi đưa vào vận hành, sử dụng chính thức, hệ thống phải

được thẩm định an ninh mạng, đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng

bởi lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an.

Chương IIШ

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 14. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về
giáo dục và đào tạo.

Điều 15. Xây dựng, cập nhật, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

và đào tạo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ

liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.
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2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo được lưu trữ, vận hành
trên cơ sở hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

3. Việc cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo

được thực hiện theo nguyên tắc:

a) Dữ liệu được cập nhật từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và

các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền;

b) Chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, đầy đủ

của dữ liệu trước khi gửi, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và
đào tạo;

c) Dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục hoặc định kỳ theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quy trình kỹ thuật về kết
nối, đồng bộ, kiểm tra, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

5. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia

về giáo dục và đào tạo được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp

pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo

1. Việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào

tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; cơ
quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này có trách

nhiệm áp dụng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm việc khai thác,
sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả và đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng
phạm vi khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và

đào tạo gồm:

a) Khai thác trực tuyến thông qua hệ thống thông tin được phân quyền;

b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu
(NDOP) giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo với các cơ sở dữ

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác;

c) Cung cấp dữ liệu theo yêu cầu bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu

theo quy định của pháp luật;
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d) Tra cứu thông tin, dữ liệu trên Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ

công quốc gia, Nền tảng số giáo dục quốc gia;

đ) Khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học trên ứng dụng

định danh quốc gia VNeID;

e) Sử dụng thiết bị, phương tiện, phần mềm do đơn vị quản lý, duy trì Cơ

sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo cung cấp;

g) Phương thức khác khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành quy định quản lý, vận hành,

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Điều 17. Chia sẽ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo kết nối, chia sẻ, đồng bộ
thông tin với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Cơ sở dữ liệu quốc
gia về bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và các cơ sở dữ liệu quốc gia,

cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, an
ninh mạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức,

cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

và đào tạo với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên

ngành được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22

tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc

giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỎ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hiện vai trò của bộ chủ quản, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các

quy định của pháp luật về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo trong hệ thống
giáo dục quốc dân.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có thầm quyền xây dựng lộ trình triền
khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, nền tảng số giáo dục quốc
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gia; tổ chức xây dựng, quản lý, quản trị và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về
giáo dục và đào tạo, Nền tảng số giáo dục quốc gia.

3. Xây dựng, cập nhật danh mục các cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo;

công khai dữ liệu mở về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Xây dựng, ban hành các quy định, tiêu chuẩn dữ liệu để triển khai hồ

sơ học tập suốt đời của người học và tạo lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
và đào tạo, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm
quyền quản lý.

5. Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác xây

dựng các cơ sở dữ liệu về học liệu số, tài nguyên giáo dục mở phục vụ các

chương trình giáo dục.

6. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án, giải pháp bảo đảm an ninh

mạng, an ninh dữ liệu đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

7. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu
từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, các cơ sở dữ liệu chuyên
ngành về giáo dục và đào tạo với Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ tạo lập,
làm giàu Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về dữ liệu

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Dữ liệu.

2. Đảm bảo hạ tầng, an ninh mạng phục vụ vận hành Cơ sở dữ liệu quốc
gia về giáo dục và đào tạo trên cơ sở hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

3. Chủ trì thực hiện thẩm định an ninh mạng, đánh giá, chứng nhận đủ

điều kiện an ninh mạng đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo

trước khi đưa vào vận hành, sử dụng theo quy định của Luật An ninh mạng.

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an ninh mạng;

thực hiện giám sát an ninh mạng, cảnh báo sớm; chỉ huy, điều phối hoạt động
ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo
dục và đào tạo.

5. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp
luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo.



13

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra và xử lý các hành

vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tội phạm xâm

phạm an ninh, trật tự quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

7. Hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành quy chế kỹ
thuật, tiêu chuẩn kết nối an toàn trong việc chia sẻ dữ liệu giáo dục và đào tạo

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp thông tin lên ứng dụng định
danh quốc gia VNeID.

Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ

1. Các cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà

nước; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; các

cơ sở dữ liệu chứa thông tin về hỗ trợ tài chính cho người học có trách nhiệm

kết nối, chia sẻ, đồng bộ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và

đào tạo.

2. Xây dựng, cập nhật, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu liên quan về giáo

dục và đào tạo do cơ quan quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và

đào tạo, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo
dục và Đào tạo theo quy định, bao gồm việc phục vụ thống kê tình trạng việc
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3. Xây dựng kế hoạch hằng năm, bảo đảm một phần hoặc toàn bộ nguồn
lực cho hoạt động thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu giáo

dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

1. Ban hành, cập nhật danh mục dữ liệu dùng trong các cơ sở dữ liệu

chuyên ngành về giáo dục và đào tạo, dữ liệu mở giáo dục và đào tạo thuộc

thẩm quyền quản lý.

2. Thực hiện việc tạo lập, thu thập dữ liệu giáo dục và đào tạo để hình
thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và đào tạo phục vụ công tác

quản lý và sử dụng dữ liệu tại địa phương.

3. Kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu liên quan vvề giáo dục và đào tạo do
địa phương quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và các
cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

theo quy định.

4. Xây dựng kế hoạch hằng năm, bảo đảm một phần hoặc toàn bộ nguồn
lực cho hoạt động thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu giáo

dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục
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1. Tạo lập, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục

vụ các hoạt động quản lý, quản trị, giảng dạy và học tập thuộc thẩm quyền trách
nhiệm của đơn vị; thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào, đảm bảo tính

chính xác, đầy đủ và kịp thời.

2. Được quyền lựa chọn sử dụng hệ thống dùng riêng do các doanh nghiệp

cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, định dạng dữ liệu, an toàn, bảo mật

do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; khai thác các hệ thống dùng chung do Bộ
Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cung cấp để tạo

lập dữ liệu giáo dục và đào tạo của đơn vị.

3. Kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu được tạo lập dùng riêng của đơn vị với

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về

giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở dữ liệu về giáo dục và

đào tạo của địa phương.

4. Bảo đảm an ninh mạng đối với các cơ sở dữ liệu và quá trình kết nối,
chia sẻ, đồng bộ dữ liệu.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách

nhiệm số hóa và phát hành dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời cho các văn bằng,
chứng chỉ đã được phát hành trước khi Nghị định này có hiệu lực.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống, hướng
dẫn nghiệp vụ, quy trình và kế hoạch phục vụ số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ học

tập suốt đời cho các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp từ năm 1990 trở đi.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

việc thi hành Nghị định này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc cấp mã số hồ sơ học tập suốt

đời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo cho tất cả các cá nhân

có liên quan trong hệ thống giáo dục quốc dân trước ngày 01 tháng 01 năm 2027.
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3. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu phải tạo lập dữ liệu hổ sơ học tập
suốt đời của người học theo quy định tại Điều 8 Nghị định này từ ngày 01 tháng
01 năm 2027.

4. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời
cho cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo khi có sai sót đối

với dữ liệu liên quan đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

5. Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền xem xét sử dụng nguồn kinh phí

phù hợp của mình hoặc đề xuất cơcơ quan quản lý liên quan bố trí nguồn kinh phí
từ ngân sách nhà nước để triển khai số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ từ

sô gôc.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CĐS (2b). 70
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